
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VTC1 

Địa chỉ :  Số 2A /191 Nguyễn Thị Duệ . Phường Thanh Bình , TP Hải Dương 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH TỈNH THƯỜNG TRÚ SỐ HỘ CHIẾU SỐ ĐIỆN THOẠI

1 NGUYỄN VĂN THẠO NAM 29/10/1983 AN THƯỢNG-TP. HẢI DƯƠNG-HẢI DƯƠNG P********102 096******085

2 NGUYỄN ĐÌNH ANH NAM 06/06/2002 NHƯ THỤY-SÔNG LÔ-VĨNH PHÚC P********280 096******614

3 DƯƠNG ĐỨC TOÀN NAM 19/09/1995 NHƯ THỤY-SÔNG LÔ-VĨNH PHÚC P********615 039******668

4 NGUYỄN LƯƠNG HIỀN NAM 21/09/2001 NHƯ THỤY-SÔNG LÔ-VĨNH PHÚC E********108 035******877

5 NGUYỄN ANH TUẤN NAM 23/09/1989 NHƯ THỤY-SÔNG LÔ-VĨNH PHÚC P********301 039******319

6 TẠ VĂN QUÂN NAM 01/03/1988 NHƯ THỤY-SÔNG LÔ-VĨNH PHÚC C********51 038******719

7 NGUYỄN XUÂN NHÂM NAM 20/10/1984 NGHI HÒA-CỬA LÒ-NGHỆ AN C********02 086******368

8 ĐINH TRỌNG BÌNH NAM 30/05/1992 PHÚ SƠN-BA VÌ-HÀ NỘI E********349 098******733

9 TRẦN VIỆT TÙNG NAM 11/09/1985 TÂN AN-YÊN DŨNG-BẮC GIANG C********33 092******555

10 TRẦN HOÀNG NAM 03/10/1985 TRẦN NGUYÊN HÃN-TP BẮC GIANG-BẮC GIANG P********173 091******055

11 BÙI XUÂN HUÂN NAM 17/08/1990 LƯƠNG LỖ-THANH BA-PHÚ THỌ P********303 096******997

12 CHU VĂN CHIÊM NAM 17/08/1988 TÂN AN-YÊN DŨNG-BẮC GIANG P********908 036******158

13 TRẦN CHÍ TRUNG NAM 03/04/1981 QUANG LỘC-CAN LỘC-HÀ TĨNH P********753 091******017

14 PHẠM HOÀI NAM NAM 29/04/1994 TÂN DƯƠNG-THỦY NGUYÊN-HẢI PHÒNG P********367 033******417

15 ĐỖ MẠNH TUẤN NAM 14/08/1999 MINH TÂN-CẨM KHÊ-PHÚ THỌ P********604 097******866

16 HOÀNG VŨ DŨNG NAM 15/12/1986 THƯỢNG VŨ-KIM THÀNH-HẢI DƯƠNG E********184 096******831

17 NGUYỄN HẢI NHẬT NAM 09/12/1995 BẾN THỦY-TP VINH-NGHỆ AN P********130 097******492

18 ĐOÀN NGỌC VƯƠNG NAM 23/12/2002 NGŨ HÙNG-THANH MIỆN-HẢI DƯƠNG E********280 090******865

19 TRẦN HỮU TRƯỜNG NAM 01/03/1991 TT THIÊN CẦM-CẨM XUYÊN-HÀ TĨNH K********71 094******526

20 NGUYỄN VĂN HẢI NAM 20/10/1980 TRIỆU LỘC-HẬU LỘC-THANH HÓA P********192 038******870

21 TRẦN VĂN BẰNG NAM 11/06/1999 CẨM VINH-CẨM XUYÊN-HÀ TĨNH C********57 077******865

22 NGUYỄN VĂN KHÁNH NAM 19/03/1987 TRIỆU LỘC-HẬU LỘC-THANH HÓA P********039 097******362

23 NGUYỄN VĂN THÀNH NAM 14/02/1983 HÀ THANH-TỨ KỲ-HẢI DƯƠNG E********984 098******726

24 TỪ ĐÌNH HƯNG NAM 22/08/1997 QUẢNG KIM-QUẢNG TRẠCH-QUẢNG BÌNH E********180 086******497

25 NGUYỄN ANH ĐỨC NAM 16/12/1983 HƯNG TRÍ-TX KỲ ANH-HÀ TĨNH K********17 096******857

26 NGUYỄN ĐĂNG ANH NAM 02/06/1987 HÒA HẢI-HƯƠNG KHÊ-HÀ TĨNH P********267 097******052

27 PHẠM CAO CƯỜNG NAM 20/08/1990 QUẢNG PHÚ-LƯƠNG TÀI-BẮC NINH P********113 096******816

28 NGUYỄN PHÙNG LINH NAM 23/06/1989 XUÂN TƯỜNG-THANH CHƯƠNG-NGHỆ AN P********695 097******278

29 PHẠM VĂN BỘ NAM 02/12/1987 ĐỒNG LẠC-NAM SÁCH-HẢI DƯƠNG P********492 098******365

30 ĐOÀN TÁ CHƯỜNG NAM 28/06/1997 HÒA BÌNH-VĨNH BẢO-HẢI PHÒNG C********69 033******638

                      XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY 

                         DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG E7-3 CỦA NHÀ MÁY SHINHAN HEAVY 


